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CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG KHỐI 4
(Thực hiện từ ngày 4 tháng 5 năm 2020)

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

Từ tuần thứ 1đến tuần thứ 6: thực hiện (Thực hiện 10 tiết/tuần)
Tuần thứ 7 : thực hiện (Thực hiện 11 tiết/tuần)
Tuần thứ 8 : thực hiện (Thực hiện 14 tiết/tuần)
Tuần thứ 9 : thực hiện (Thực hiện 14 tiết/tuần)

Tuần Phân môn
Tiết
PP Tên bài dạy Ghi chú

1

Tập đọc 1. 1 Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa
Tập đọc 2. 2 Bè xuôi sông La
Tập làm văn 3. 3 Trả bài văn miêu tả đồ vật
Luyện từ và câu 4. 4 Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Tập làm văn 5. 5 Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Tập đọc 6. 6 Sầu riêng
Kể chuyện 7. 7 Con vịt xấu xí
Tập đọc 8. 8 Chợ Tết
Tập làm văn 9. 9 Luyện tập quan sát cây cối
Chính tả 10. 0 Nhớ - viết : Chuyện cổ tích về loài người, Nghe – viết : Sầu riêng

2

Luyện từ và câu 11. 1 Mở rộng vốn từ : Cái đẹp
Tập làm văn 12. 2 Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Tập đọc 13. 3 Hoa học trò
Tập đọc 14. 5 Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Tập làm văn 15. 6 Luyện tập tả các bộ phận của cây cối
Luyện từ và câu 16. 7 Dấu gạch ngang
Luyện từ và câu 17. 8 Mở rộng vốn từ : Cái đẹp
Tập làm văn 18. 9 Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Tập đọc 19. 0 Vẽ về cuộc sống an toàn
Tập đọc 20. 1 Đoàn thuyền đánh cá
Tập làm văn 21. 2 Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
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Luyện từ và câu 22. 3 Câu kể Ai là gì?
Luyện từ và câu 23. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Chính tả 24. 4 Nhớ - viết : Chợ Tết, Nghe – viết : Họa sĩ Tô Ngọc Vân
Tập làm văn 25. 5 Luyện tập văn tả cây cối
Tập đọc 26. 6 Khuất phục tên cướp biển
Kể chuyện 27. 7 Những chú bé không chết
Tập đọc 28. 8 Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Tập làm văn 29. 9 Luyện tập văn tả cây cối

4

Chính tả 30. 0 Nghe – viết : Khuất phục tên cướp biển
Luyện từ và câu 31. 1 Mở rộng vốn từ : Dũng cảm
Tập làm văn 32. 2 Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối
Tập đọc 33. 3 Thắng biển
Tập đọc 34. 4 Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Tập làm văn 35. 5 Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
Luyện từ và câu 36. 6 Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Luyện từ và câu 37. 7 Mở rộng vốn từ : Dũng cảm
Tập làm văn 38. 8 Luyện tập miêu tả cây cối

5

Tập đọc 39. 8 Dù sao trái đất vẫn quay!
Chính tả 40. 0 Nghe - viết : Thắng biển, Nhớ - viết : Bài thơ về đội xe không kính
Tập đọc 41. 1 Con sẻ
Tập làm văn 42. 2 Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết)
Luyện từ và câu 43. 3 Câu khiến
Luyện từ và câu 44. 4 Cách đặt câu khiến
Tập làm văn 45. 5 Trả bài văn miêu tả cây cối
Tiếng Việt 46. 6 Ôn tập tiết 1, Ôn tập tiết 2
Tiếng Việt 47. 7 Ôn tập tiết 3, Ôn tập tiết 4
Tiếng Việt 48. 8 Ôn tập tiết 5, Ôn tập tiết 6

6
Tiếng Việt 49. 9 Kiểm tra giữa kì 2
Tiếng Việt 50. 0 Kiểm tra giữa kì 2
Tập đọc 51. 1 Đường đi Sa Pa
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Kể chuyện 52. 2 Đôi cánh của Ngựa trắng
Tập đọc 53. 3 Trăng ơi … từ đâu đến?
Tập làm văn 54. 4 Xây dựng đoạn mở bài, Kết bài bài văn miêu tả cây cối
Luyện từ và câu 55. 5 Mở rộng vốn từ : Du lịch – Thám hiểm
Luyện từ và câu 56. 6 Giữ phép lịch sự bày tỏ yêu cầu, đề nghị
Tập làm văn 57. 7 Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Tập đọc 58. 8 Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Tập đọc 59. 9 Dòng sông mặc áo
Tập làm văn 60. 0 Luyện tập quan sát con vật

7

Luyện từ và câu 61. 1 Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Tập làm văn 62. 2 Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
Tập đọc 63. 3 Vương quốc vắng nụ cười
Kể chuyện 64. 4 Khát vọng sống
Tập đọc 65. 5 Ngắm trăng. Không đề
Tập làm văn 66. 6 Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
Luyện từ và câu 67. 7 Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Luyện từ và câu 68. 8 Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
Tập làm văn 69. 9 Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật
Tập đọc 70. 0 Vương quốc vắng nụ cười

8

Tập đọc 71. 1 Con chim chiền chiện
Tập làm văn 72. 2 Miêu tả con vật : Kiểm tra viết
Luyện từ và câu 73. 3 Mở rộng vốn từ : Lạc quan - Yêu đời
Chính tả 74. 4 Nghe – viết : Vương quốc vắng nụ cười, Nhớ - viết : Ngắm trăng. Không đề
Luyện từ và câu 75. 5 Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Tập đọc 76. 6 Tiếng cười là liều thuốc bổ
Tập làm văn 77. 7 Điền vào giấy tờ in sẵn, Điền vào giấy tờ in sẵn
Tập đọc 78. 8 Ăn “mầm đá”
Tập làm văn 79. 9 Trả bài văn miêu tả con vật
Luyện từ và câu 80. 0 Mở rộng vốn từ : Lạc quan – Yêu đời

9
Chính tả 81. 1 Nghe – viết : Nói ngược
Luyện từ và câu 82. 2 Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
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Tiếng Việt 83. 3 Ôn tập tiết 1
Tiếng Việt 84. 4 Ôn tập tiết 2
Tiếng Việt 85. 5 Ôn tập tiết 3
Tiếng Việt 86. 6 Ôn tập tiết 4
Tiếng Việt 87. 7 Ôn tập tiết 5
Tiếng Việt 88. 8 Ôn tập tiết 6
Tiếng Việt 89. 9 Kiểm tra cuối kì 2
Tiếng Việt 90. 0 Kiểm tra cuối kì 2
Luyện từ và câu 91. 1 Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
Tiếng Việt 92. 2 Ôn tập tiết 1
Tiếng Việt 93. 3 Ôn tập tiết 2
Tiếng Việt 94. 4 Ôn tập tiết 3
Tiếng Việt 95. 5 Ôn tập tiết 4
Tiếng Việt 96. 6 Ôn tập tiết 5
Tiếng Việt 97. 7 Ôn tập tiết 6
Tiếng Việt 98. 8 Kiểm tra cuối kì 2
Tiếng Việt 99. 9 Kiểm tra cuối kì 2

MÔN TOÁN LỚP 4

Thực hiện 8 tiết/tuần
Tuần Tiết Tên bài dạy Ghi chú

1

1 Rút gọn phân số
2 Luyện tập
3 Qui đồng mẫu số các phân số
4 Qui đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
5 Luyện tập
6 Luyện tập chung
7 So sánh hai phân số cùng mẫu số
8 Luyện tập

2 9 So sánh hai phân số khác mẫu số
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10 Luyện tập
11 Luyện tập chung
12 Luyện tập chung (tiếp theo)
13 Phép cộng phân số
14 Phép cộng phân số (tiếp theo)
15 Luyện tập
16 Luyện tập (tiếp theo)

3

17 Phép trừ phân số
18 Phép trừ phân số (tiếp theo)
19 Luyện tập
20 Luyện tập chung
21 Phép nhân phân số
22 Luyện tập
23 Luyện tập (tiếp theo)
24 Tìm phân số của một số

4

25 Phép chia phân số
26 Luyện tập
27 Luyện tập (tiếp theo)
28 Luyện tập chung, Luyện tập chung (tiếp theo)
29 Luyện tập chung, Luyện tập chung (tiếp theo)
30 Kiểm tra định kì
31 Hình thoi
32 Diện tích hình thoi

5

33 Luyện tập
34 Luyện tập chung
35 Giới thiệu tỉ số
36 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó
37 Luyện tập
38 Luyện tập
39 Luyện tập chung
40 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó

6 41 Luyện tập
42 Luyện tập
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43 Luyện tập chung
44 Luyện tập chung
45 Tỉ lệ bản đồ
46 Ứng dụng tỉ lệ bản đồ
47 Ứng dụng tỉ lệ bản đồ
48 Thực hành, Thực hành (tiếp theo)

7

49 Ôn tập về số tự nhiên
50 Ôn tập về số tự nhiên
51 Ôn tập về số tự nhiên
52 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
53 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
54 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
55 Ôn tập về biểu đồ
56 Ôn tập về phân số

8

57 Ôn tập về các phép tính với phân số
58 Ôn tập về các phép tính với phân số
59 Ôn tập về các phép tính với phân số
60 Ôn tập về các phép tính với phân số
61 Ôn tập về đại lượng
62 Ôn tập về đại lượng
63 Ôn tập về đại lượng
64 Ôn tập về hình học

9

65 Ôn tập về hình học
66 Ôn tập về tìm số trung bình cộng
67 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
68 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
69 Luyện tập chung
70 Luyện tập chung
71 Luyện tập chung (tiếp theo)
72 Kiểm tra định kì
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MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

Từ tuần 1 đến tuần 7: Thực hiện 1 tiết/tuần
Tuần 8,9: thực hiện dạy bù Tiếng Việt

Tuần Tiết PP Tên bài dạy Ghi chú
1 1 Lịch sự với mọi người
2 2 Giữ gìn các công trình công cộng Lồng ghép ANQP
3 3 Thực hành giữa kì 2
4 4 Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo
5 5 Tôn trọng luật giao thông Lồng ghép ANQP
6 6 Bảo vệ môi trường Lồng ghép ANQP
7 7 Thực hành cuối kỳ 2
8 8. Tiếng Việt
9 9. Tiếng Việt

MÔN KHOA HỌC LỚP 4

Tuần Tiết Tên bài dạy Ghi chú

1 1 Âm thanh PPBTNB
2 Sự lan truyền âm thanh PPBTNB

2 3 Âm thanh trong cuộc sống ,Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)
4 Ánh sáng, Bóng tối PPBTNB

3 5 Ánh sáng cần cho sự sống, Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo) PPBTNB
6 Ánh sáng và bảo vệ đôi mắt

4 7 Nóng, lạnh và nhiệt độ, Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo) PPBTNB
8 Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt PPBTNB

5 9 Các nguồn điện, Nhiệt điện cần cho sự sống
10 Ôn tập: Vật chất và năng lượng, Ôn tập: Vật chất và năng lượng

6 11 Thực vật cần gì để sống PPBTNB
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12 Nhu cầu nước của thực vật, Nhu cầu chất khoáng của thực vật, Nhu cầu không khí của thực vật

7 13 Trao đổi chất ở thực vật PPBTNB
14 Động vật cần gì để sống? Động vật ăn gì để sống? PPBTNB

8 15 Trao đổi chất ở động vật
16 Quan hệ thức ăn trong tự nhiên, Chuỗi thức ăn trong tự nhiên PPBTNB

9 17 Ôn tập thực vật và động vật, Ôn tập thực vật và động vật (tiếp theo)
18 Ôn tập và kiểm tra cuối năm, Ôn tập và kiểm tra cuối năm

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 4

Tuần Phân
môn Tiết Tên bài dạy Ghi chú

1 Lịch sử 1 Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
Địa lí 1 Đồng bằng Nam bộ

2
Lịch sử 2 Trường học thời Hậu Lê, Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Địa lí 2 Hoạt động sản xuất của người dân ở Đồng bằng Nam bộ, Hoạt động sản xuất của người dân ở Đồng bằng Nam
bộ (tiếp theo)

3 Lịch sử 3 Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII
Địa lí 3 Thành phố Hồ Chí Minh

4 Lịch sử 4 Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long
Địa lí 4 Dải đồng bằng Duyển hải Miền Trung

5
Lịch sử 5 Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

Địa lí 5 Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyển hải Miền Trung, Người dân và hoạt
động sản xuất ở đồng bằng Duyển hải Miền Trung (tiếp theo)

6 Lịch sử 6 Những chinh sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
Địa lí 6 Thành phố Đà Nẵng

7 Lịch sử 7 Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
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Địa lí 7 Biển, đảo và quần đảo Lồng ghép ANQP

8 Lịch sử 8 Nhà Nguyễn thành lập, Kinh thành Huế
Địa lí 8 Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

9 Lịch sử 9 Ôn tập- Kiểm tra định kì cuối học kì II
Địa lí 9 Ôn tập- Kiểm tra định kì cuối học kì II

MÔN ÂM NHẠC LỚP 4

Tuần Tiết Tên bài dạy Ghi chú
1 1 Học hát bài: Bàn tay mẹ.

2 2 - Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ.
- Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 6

3 3 Học hát bài: Chim sáo.

4 4 - Ôn tập bài hát: Chim sáo.
- Ôn tập tập đọc nhạc số 5, số 6.

5 5 - Ôn tập bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ,Chim sáo- Nghe nhạc
6 6 Học hát bài: Chú voi con ở Bản Đôn.

7 7 - Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn.
- Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 7

8 8 Học hát bài: Thiếu nhi thế giới liên hoan.

9 9 - Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan.
- Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 8

MÔNMĨ THUẬT LỚP 4

Tuần Bài Tiết Tên bài Ghi chú
1 Bài 8 1 Sáng tạo với những nếp gấp
2 Bài 8 2 Sáng tạo với những nếp gấp
3 Bài 9 1 Sáng tạo họa tiết
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4 Bài 9 2 Sáng tạo họa tiết
5 Bài 10 1 Tĩnh vật
6 Bài 10 2 Tĩnh vật
7 Bài 11 1 Em tham gia giao thông
8 Bài 11 2 Em tham gia giao thông
9 Bài 12 1 Tìm hiểu tranh dân gian việt nam

MÔN KỸ THUẬT LỚP 4

Từ tuần 1 đến tuần 6: Thực hiện 1 tiết/tuần
Tuần 7, 8, 9: thực hiện dạy bù Tiếng Việt

Tuần Tiết PP Tên bài dạy Ghi chú
1 1 Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
2 2 Trồng cây rau, hoa
3 3 Chăm sóc rau, hoa
4 4 Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật
5 5 Lắp cái đu
6 6 Lắp xe nôi
7 7. Tiếng Việt
8 8. Tiếng Việt
9 9. Tiếng Việt
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MÔN THỂ DỤC LỚP 4

Từ tuần 1 đến tuần 7: Thực hiện 2 tiết/tuần
Tuần 8,9: thực hiện dạy bù Tiếng Việt

Tuần Tiết Tên bài dạy Ghi chú

1
1 Nhảy dây kiểu chụm 2 chân .Trò chơi :Lăn bóng bằng tay

2 Nhảy dây kiểu chụm 2 chân Trò chơi đi qua cầu

2
3 Bật xa và phối hợp chạy nhảy. Trò chơi con sâu đo

4 Bật xa và phối hợp chạy nhảy, mang vác.
Trò chơi: Kiểu người

3 5 Phối hợp chạy nhảy, mang vác.
Trò chơi: Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ

6 Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Trò chơi chạy tiếp sức ném bóng vào rổ

4
7 Trung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng 2 tay.

Trò chơi: Trao tín gậy

8 Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
Trò chơi: Trao tín gậy

5 9 Di chuyển trung và băt bóng, nhảy dây.
Trò chơi: Dẫn bóng

10 Môn thể thao tự chọn, Trò chơi: Dẫn bóng

6
11 Môn thể thao tự chọn, Trò chơ: Trao tín gậy

12 Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau Trò chơi: Lăn bóng bằng tay

7 13 Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau
Trò chơi: Dẫn bóng

14 Thực hành cuối năm-Tổng kết môn học

8 15. Tiếng Việt
16. Tiếng Việt

9 17. Tiếng Việt
18. Tiếng Việt
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MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
Thực hiện 2 tiết / tuần

Tiết PPCT Tên bài Số tiết Ghi chú
1 1 Unit 12 Lesson 1(1, 2, 4)
2 2 Unit 12 Lesson 2(1, 2, 4)
3 3 Unit 13 Lesson 1(1, 2, 4)
4 4 Unit 13 Lesson 2(1, 2, 4)
5 5 Unit 14 Lesson 1(1, 2, 4)
6 6 Unit 14 Lesson 2(1, 2, 4)
7 7 Unit 15 Lesson 1(1, 2, 4)
8 8 Unit 15 Lesson 2(1, 2, 4)
9 9 Unit 16 Lesson 1(1, 2, 4)
10 10 Unit 16 Lesson 2(1, 2, 4)
11 11 Unit 17 Lesson 1(1, 2, 4)
12 12 Unit 17 Lesson 2(1, 2, 4)
13 13 Unit 18 Lesson 1(1, 2, 4)
14 14 Unit 18 Lesson 2(1, 2, 4)
15 15 Unit 19 Lesson 1(1, 2, 4)
16 16 Unit 19 Lesson 2(1, 2, 4)
17 17 Unit 20 Lesson 1(1, 2, 4)
18 18 Unit 20 Lesson 2(1, 2, 4)

Tham khảo tài liệu học tập lớp 4:

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-4

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-4
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
https://vndoc.com/

